	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

--------------------
(Đề thi có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


Trắc nghiệm : 7 điểm

· Phần I ( 4,5 đ): mỗi câu 0,25 đ

· Phần II.  ( 2 đ) Mỗi ý đúng 0,25 đ

· Phần III (0,5 đ) : mỗi câu 0,25 đ

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN:
	Đề 001,003,005,007
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Câu 1
	· Lập được hệ phương trình
2Z+ N = 34

N-Z=1

· Giải đúng Z=11, N= 12

Kết luận số p= số e = 11, số n =12

· Tính số khối A = 11+12= 23

Viết được kí hiệu nguyên tử 
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	Câu 2
	· Viết đúng cấu hình e, vị trí trong BTH mỗi nguyên tố
N: 1s22s22p3  ô số 7, chu kì 2, nhóm VA

K: 1s22s22p63s23p64s1  ô số 19, chu kì 4, nhóm IA

· Xác định đúng họ nguyên tố, loại nguyên tố có giải thích 

N: họ p, là nguyên tố phi kim do có 5 e lớp ngoài cùng

K: họ s, là nguyên tố kim loại do có 1 e lớp ngoài cùng
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	Câu 3
	· Tính được % mỗi đồng vị C
x + y = 100
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· x = 98,89
· y= 1,11
· Kết luận được vận động viên đó không sử dụng doping
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	Câu 4
	- lập đúng các phương trình số hạt

- Tổng hạt là 

          2pX + nX + 2.(2pY + nY) = 178 

          → 2.(pX + 2pY) + (nX + 2nY) = 178(1)
- Số hạt mang điện hơn không mang điện là 54 

         → 2pX – nX + 2.(2pY − nY) = 54
         ( 2.(pX + 2pY) − (nX + 2nY) = 54(2)

(1), (2) ( pX + 2pY = 58(3)

Số hạt mang điện X hơn Y là 20 → 2pX − 2pY = 20 (4)

(3), (4) ( pX = 26 (Fe); pY = 16 (S) ( XY2: FeS2
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	Đề 002,004,006,008
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Câu 1
	· Lập được hệ phương trình

2Z+ N = 40

N-Z=1

· Giải đúng Z=13, N= 14

Kết luận số p= số e = 13, số n =14

· Tính số khối A = 13+14= 27

Viết được kí hiệu nguyên tử 
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	Câu 2
	· Viết đúng cấu hình e, vị trí trong BTH mỗi nguyên tố

F: 1s22s22p5  ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIA

Ar: 1s22s22p63s23p6  ô số 18, chu kì 3, nhóm VIIIA

· Xác định đúng họ nguyên tố, loại nguyên tố có giải thích 

F: họ p, là nguyên tố phi kim do có 7 e lớp ngoài cùng

Ar: họ p, là nguyên tố khí hiếm do có 8 e lớp ngoài cùng


	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
	· Tính được % mỗi đồng vị C

x + y = 100
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· x = 98,71
· y= 1,29
· Kết luận được vận động viên đó có sử dụng doping
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	Câu 4
	- lập đúng các phương trình số hạt

- Tổng hạt là 

          2pX + nX + 3.(2pY + nY) = 97 

          → 2.(pX + 3pY) + (nX + 3nY) = 97(1)
- Số hạt mang điện hơn không mang điện là 31 

         → 2pX – nX + 3.(2pY − nY) = 31
         ( 2.(pX + 3pY) − (nX + 3nY) = 31(2)

(1), (2) ( pX + 3pY = 32(3)

Số hạt mang điện X hơn Y là 20 → 2pX − 2pY = 8 (4)

(3), (4) ( pX = 11 (Na); pY = 7 (N) ( XY3: NaN3
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